
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Phan Ngọc An 28/10/2009 006 01

2 Nguyễn Trần Nam Anh 24/06/2009 030 02

3 Trần Thị Phương Anh 17/06/2009 037 02

4 Võ Trâm Anh 04/09/2009 049 02

5 Vũ Nguyễn Quang Dũng 05/12/2008 078 03

6 Lê Trần Khánh Duy 08/05/2009 082 04

7 Lê Lam Hà 04/11/2009 097 04

8 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 14/02/2009 100 04

9 Nguyễn Gia Hân 05/03/2009 104 04

10 Lại Bảo Nhật Hân 13/12/2009 109 05

11 Nguyễn Đức Hiệp 05/09/2009 112 05

12 Lê Trọng Hiếu 28/08/2009 115 05

13 Phạm Tuấn Hùng 16/02/2009 124 05

14 Đặng Ngọc Huy 19/07/2009 133 05

15 Trần Khánh Huyền 29/05/2009 135 05

16 Mai An Khang 03/03/2009 142 06

17 Nguyễn Phúc Khang 24/09/2009 155 06

18 Lê Anh Khoa 27/03/2009 169 07

19 Lê Uyên Lam 15/11/2009 193 08

20 Trần Thùy Lâm 08/01/2009 198 08

21 Bùi Hoàng Nhật Linh 08/07/2009 211 08

22 Phạm Hiếu Nghĩa 22/09/2009 254 10

23 Trịnh Phương Nhi 28/11/2009 274 11

24 Lê Trần Thảo Nhi 20/05/2009 276 11

25 Phạm Nguyễn Đông Phong 19/04/2009 297 11

26 Đào Gia Phúc 13/05/2009 303 12

27 Nguyễn Hoàng Linh Phương 31/01/2009 317 12

28 Phạm Ngọc Mai Phương 21/07/2009 318 12

29 Nguyễn Thiên Quốc 31/05/2009 328 13

30 Lê Ngọc Như Quỳnh 22/04/2009 333 13

31 Đinh Diệu Tâm 29/01/2009 340 13

32 Võ Ngọc Phương Thảo 14/05/2009 354 14

33 Lê Ngọc Thanh Thảo 13/07/2009 355 14

34 Nguyễn Thanh Thiên 06/08/2009 360 14

35 Nguyễn Ánh Thùy 10/03/2009 370 14

36 Trần Thị Mỹ Tiên 24/02/2009 382 15

37 Nguyễn Ka Trọng Tín 15/06/2009 392 15

38 Nguyễn Thị Thùy Trang 02/11/2009 397 15

39 Phạm Ngọc Tịnh Yên 26/06/2009 453 17

Danh sách này có: 39 học sinh.
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